
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 178, tờ bản đồ số D3, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị 
xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

28/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TUẤN KIỆT PHÁT 

3702823761

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp; máy móc, 
thiết bị ngành nhựa; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Dịch vụ cung ứng 
tàu biển. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Hoạt động của các đại lý 
vận tải hàng hóa. Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải 
quan

5229

3. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

4. Vận tải hành khách đường bộ khác
chi tiết: Vận tải hành khách theo tuyến cố định và hợp đồng

4932

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).

5210

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. Bán 
buôn hàng trang trí nội, ngoại thất. Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình 

4649

10. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(có nội dung được phép lưu hành)

4761

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TUẤN KIỆT PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN KIET PHAT PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TUẤN KIỆT PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

14. In ấn 1811

15. Dịch vụ liên quan đến in 1812

16. Sao chép bản ghi các loại 1820

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; bán buôn đồ ngũ kim

4663

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

21. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Sản xuất sản phẩm từ plastic
chi tiết: Sản xuất hạt nhựa, bao bì nhựa, các sản phẩm từ nhựa 
(trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su, trừ Sản Xuất xốp cách 
nhiệt sử dụng ga R141b)

2220

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, phụ gia ngành nhựa, nhựa và các 
sản phẩm từ nhựa

4669

25. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Hàn, tiện, phay, bào, cắt nối , gọt các chi tiết bằng kim 
loại

2592

26. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 281062811

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

VŨ TRỌNG TUẤN Nam
16/03/1993 Kinh Việt Nam

29/03/2010 Công an Tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281062811
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ TRỌNG TUẤN Nam

16/03/1993 Kinh Việt Nam

29/03/2010 Công an Tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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